
時間 週一 週二 週三 週四 週五

第一節課
08:25-9:15

中餐烹調與實作
Thực hành chế biến món Trung

徐偉翔
C401

食品科學概論
Khái niệm khoa học thực phẩm

奇數週Tuần lẻ：葉錦靜 G210

偶數週Tuần chẵn：林宏周 G206

營養學(一)

Dinh dưỡng học 1

陳冠如
G203

第二節課
09:25-10:15

中餐烹調與實作
Thực hành chế biến món Trung

徐偉翔
C401

食品科學概論
Khái niệm khoa học thực phẩm

奇數週Tuần lẻ：葉錦靜 G210

偶數週Tuần chẵn：林宏周 G206

營養學(一)

Dinh dưỡng học 1

陳冠如
G203

第三節課
10:25-11:15

中餐烹調與實作
Thực hành chế biến món Trung

徐偉翔
C401

食物學原理
Nguyên lý thực phẩm

奇數週Tuần lẻ：葉錦靜 G210

偶數週Tuần chẵn：林宏周 G206

國際職場英文
Tiếng Anh công sở quốc tế

曹嘉秀

B507

第四節課
11:20-12:10

中餐烹調與實作
Thực hành chế biến món Trung

徐偉翔
C401

食物學原理
Nguyên lý thực phẩm

奇數週Tuần lẻ：葉錦靜 G210

偶數週Tuần chẵn：林宏周 G206

國際職場英文
Tiếng Anh công sở quốc tế

曹嘉秀

B507

第五節課
13:05-13:55

華語文入門：聽力練習
Tiếng Trung cơ bản: luyện nghe

謝素娟
B305

華語輔導課程
Phụ đạo tiếng Trung

謝素娟
B305

華語文入門：口語練習
Tiếng Trung cơ bản: luyện nói

謝素娟
B305

華語文入門：閱讀練習
Tiếng Trung cơ bản: luyện đọc

顏妤璇
B305

第六節課
14:05-14:55

華語文入門：聽力練習
Tiếng Trung cơ bản: luyện nghe

謝素娟
B305

華語輔導課程
Phụ đạo tiếng Trung

謝素娟
B305

華語文入門：口語練習
Tiếng Trung cơ bản: luyện nói

謝素娟
B305

華語文入門：閱讀練習
Tiếng Trung cơ bản: luyện đọc

顏妤璇
B305

第七節課
15:05-15:55

飲食與文化
Văn hóa ẩm thực

翁玉娥
G401

華語文入門：聽力練習
Tiếng Trung cơ bản: luyện nghe

謝素娟
B305

華語輔導課程
Phụ đạo tiếng Trung

謝素娟
B305

華語輔導課程
Phụ đạo tiếng Trung

謝素娟
B304

華語文入門：書寫練習
Tiếng Trung cơ bản: luyện viết

顏妤璇
B305

第八節課
16:00-16:50

飲食與文化
Văn hóa ẩm thực

翁玉娥
G401

華語文入門：聽力練習
Tiếng Trung cơ bản: luyện nghe

謝素娟
B305

華語輔導課程
Phụ đạo tiếng Trung

謝素娟
B304

華語文入門：書寫練習
Tiếng Trung cơ bản: luyện viết

顏妤璇
B305

實際上課起訖日期:114年02月17日~114年06月20日（必填）

午休時間

保健營養系一年二班 (四年制新南向國際專班）



時間 週一 週二 週三 週四 週五

第一節課

08:25-9:15

食品加工

Gia công thực phẩm

王士凱

G210

體適能評估與指導

Đánh giá và hướng dẫn thể lực

陳欣茹

H棟

產業實務實習(一)

Thực tập 1

產業實務實習(一)

Thực tập 1

產業實務實習(一)

Thực tập 1

第二節課

09:25-10:15

食品加工

Gia công thực phẩm

王士凱

G210

體適能評估與指導

Đánh giá và hướng dẫn thể lực

陳欣茹

H棟

產業實務實習(一)

Thực tập 1

產業實務實習(一)

Thực tập 1

產業實務實習(一)

Thực tập 1

第三節課

10:25-11:15

食品加工實驗

Thí nghiệm gia công thực phẩm

王士凱

G206

食品專業英文(一)

Tiếng Anh chuyên ngành thực phẩm

林佩瑩

G202

產業實務實習(一)

Thực tập 1

產業實務實習(一)

Thực tập 1

產業實務實習(一)

Thực tập 1

第四節課

11:20-12:10

食品加工實驗

Thí nghiệm gia công thực phẩm

王士凱

G206

食品專業英文(一)

Tiếng Anh chuyên ngành thực phẩm

林佩瑩

G202

產業實務實習(一)

Thực tập 1

產業實務實習(一)

Thực tập 1

產業實務實習(一)

Thực tập 1

第五節課

13:05-13:55

產業實務實習(一)

Thực tập 1

產業實務實習(一)

Thực tập 1

產業實務實習(一)

Thực tập 1

第六節課

14:05-14:55

產業實務實習(一)

Thực tập 1

產業實務實習(一)

Thực tập 1

產業實務實習(一)

Thực tập 1

第七節課

15:05-15:55

產業實務實習(一)

Thực tập 1

產業實務實習(一)

Thực tập 1

產業實務實習(一)

Thực tập 1

第八節課

16:00-16:50

產業實務實習(一)

Thực tập 1

產業實務實習(一)

Thực tập 1

產業實務實習(一)

Thực tập 1

實際上課起訖日期:114年02月17日~114年06月20日（必填）

午休時間 (12:10~13:05)

保健營養系二年二班(四年制新南向國際專班)


